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SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TỈNH KON TUM  

BTC HỘI THI KHIÊU VŨ, LINE 

DANCE, SHUFFLE DANCE, HIPHOP, 

ZUMBA VÀ DÂN VŨ THỂ THAO TỈNH 

KON TUM MỞ RỘNG NĂM 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày       tháng     năm 2025 

Số:       /ĐL-BTC 
 

 

 

ĐIỀU LỆ 

Hội thi Khiêu vũ, Line dance, Shuffle dance, Hiphop, 

 Zumba và Dân vũ thể thao tỉnh Kon Tum mở rộng năm 2025 
 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Vận động mọi đối tượng Nhân dân trên địa bàn tỉnh duy trì nền nếp, thói 

quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đúng cách nhằm nâng cao sức khỏe, 

tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật; hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong 

tuổi trẻ toàn quốc, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản 

xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, 

thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của 

người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố 

khối đại đoàn kết toàn dân.  

- Duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu môn Khiêu vũ, Line 

dance, Shuffle dance, Hiphop, Zumba và Dân vũ thể thao ở mọi đối tượng nhân 

dân, góp phần tăng cường sức khỏe, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh 

thần cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên 

(VĐV) có dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. 

 2. Yêu cầu 

- Các đoàn tham gia giải chấp hành nghiêm Luật, Điều lệ, các quy định của 

Ban Tổ chức (BTC), Tổ trọng tài. 

- Vận động viên tham gia thi đấu nhiệt tình, trung thực và đạt trình độ 

chuyên môn cao nhất. Nêu cao tinh thần đoàn kết, cao thượng, chống mọi biểu hiện 

tiêu cực, phi thể thao.  

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

1. Đối tượng tham gia: Gồm các Sở, Ban, Ngành, Doanh nghiệp, Đoàn thể, 

Lực lượng vũ trang; các huyện, thành phố; các trường Đại học, Cao đẳng; các Câu 
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lạc bộ (CLB) thể thao cơ sở có tổ chức hoạt động Line dance, Shuffle dance, 

Hiphop, Zumba và Dân vũ thể thao trong và ngoài tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là 

đơn vị, địa phương). Mỗi đơn vị, địa phương được đăng ký 01 đoàn VĐV tham dự 

Hội thi. 

2. Điều kiện VĐV tham gia Hội thi 

- Vận động viên tham dự Hội thi phải là công dân nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam, đủ 6 tuổi trở lên, không can án hoặc bị kỷ luật VĐV của các 

tổ chức Hội, Liên đoàn cơ quan quản lý thể dục thể thao, đủ sức khỏe, hiện đang 

sinh sống, lao động, học tập, tập luyện tại các đơn vị, địa phương, câu lạc bộ Line 

dance, Shuffle dance, Hiphop, Zumba và Dân vũ thể thao trong và ngoài tỉnh Kon 

Tum. Mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu cho một đơn vị trong suốt quá trình diễn 

ra Hội thi. 

- Vận động viên của đơn vị, địa phương, câu lạc bộ nào thì đăng ký thi đấu 

cho đơn vị, địa phương, câu lạc bộ đó. Nếu đơn vị, địa phương, câu lạc bộ không 

tham gia hoặc không trưng tập, thì VĐV được quyền đăng ký thi đấu cho đơn vị 

khác (phải có văn bản đồng ý của đơn vị chủ quản mới được thi đấu). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU 

1. Thời gian và địa điểm tổ chức: Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 3 năm 

2025, tại Nhà thi đấu thể thao đa năng tỉnh Kon Tum, đường Trường Chinh, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian khai mạc giải vào lúc 08h30’ ngày 8/3/2025.  

- Đúng 15h00 ngày 06/3/2025 mời các Trưởng đoàn, HLV về tại Nhà thi đấu 

thể thao đa năng tỉnh Kon Tum, đường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum để họp chuyên môn (Thay cho giấy mời). 

2. Nội dung tổ chức thi đấu  

2.1 Khiêu vũ Thể thao  

Chú thích: C = CHACHA,  R= RUMBA,  J = JIVE,  S = SAMBA,  P= PASO,  W = 

WALTZ, T = TANGO, Q = QUICK STEP, SF = SLOW FOXTROT, V = VIENESE WALTZ. 

 

HẠNG THI ĐẤU STT LATIN STT STANDARD 

Nhi đồng 

Hạng A 1 1 S,C,R,P,J 154 W,T,VW,SF,Q 

Hạng B 2 2 S,C,R,J 155 W,T,VW,Q 

Hạng C 3 3 R,C,J 156 W,T,Q 

Hạng D 4 4 R,C 157 W,T 

Hạng E1 5 5 C 158 W 

Hạng E2 6 6 R 159 T 

Hạng E3 7 7 J 160 Q 

Hạng E4 8 8 S 161 SF 

Hạng E5 9 9 P 162 VW 
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Hạng FA 10 0 S,C,R,P,J 163 W,T,VW,SF,Q 

Hạng FB 11 1 S,C,R,J 164 W,T,VW,Q 

Hạng FC 12 2 C,R,J 165 W,T,Q 

Hạng FD 13 3 C,R 166 W,T 

Hạng F1 14 4 C 167 W 

Hạng F2 15 5 R 168 T 

Hạng F3 16 6 J 169 Q 

Hạng F4 17 7 S 170 SF 

Hạng F5 18 8 P 171 VW 

Thiếu nhi 1  

Hạng A 19 9 S,C,R,P,J 172 W,T,VW,SF,Q 

Hạng B 20 0 S,C,R,J 173 W,T,VW,Q 

Hạng C 21 1 C,R,J 174 W,T,Q 

Hạng D 22 2 C,R 175 W,T 

Hạng E1 23  C 176 W 

Hạng E2 24  R 177 T 

Hạng E3 25  J 178 Q 

Hạng E4 26  S 179 SF 

Hạng E5 27  P 180 VW 

Hạng FA 28  S,C,R,P,J 181 W,T,VW,SF,Q 

Hạng FB 29  S,C,R,J 182 W,T,VW,Q 

Hạng FC 30  C,R,J 183 W,T,Q 

Hạng FD 31  C,R 184 W,T 

Hạng F1 32  C 185 W 

Hạng F2 33  R 186 T 

Hạng F3 34  J 187 Q 

Hạng F4 35  S 188 SF 

Hạng F5 36  P 189 VW 

Thiếu nhi 2 

Hạng A 37  S,C,R,P,J 190 W,T,VW,SF,Q 

Hạng B 38  S,R,C,J, 191 W,T,VW,Q 

Hạng C 39  C,R,J 192 W,T,Q 

Hạng D 40  C,R 193 W,T 

Hạng E1 41  C 194 W 

Hạng E2 42  R 195 T 

Hạng E3 43  J 196 Q 

Hạng E4 44  S 197 SF 

Hạng E5 45  P 198 VW 

Hạng FA 46  S,C,R,P,J 199 W,T,VW,SF,Q 

Hạng FB 47  S,C,R,J 200 W,T,VW,Q 

Hạng FC 48  C,R,J 201 W,T,Q 

Hạng FD 49  C,R 201 W,T 

Hạng F1 50  C 203 W 
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Hạng F2 51  R 204 T 

Hạng F3 52  J 205 Q 

Hạng F4 53  S 206 SF 

Hạng F5 54  P 207 VW 

Thiếu niên 1 

Hạng A 55  S,C,R,P,J 208 W,T,VW,SF,Q 

Hạng B 56  S,C,R,J 209 W,T,VW,Q 

Hạng C 57  C,R,J 210 W,T,Q 

Hạng D 58  C,R 211 W,T 

Hạng E1 59  C 212 W 

Hạng E2 60  R 213 T 

Hạng E3 61  J 214 Q 

Hạng E4 62  S 215 SF 

Hạng E5 63  P 216 VW 

Hạng FA 64  S,C,R,P,J 217 W,T,VW,SF,Q 

Hạng FB 65  S,C,R,J 218 W,T,VW,Q 

Hạng FC 66  C,R,J 219 W,T,Q 

Hạng FD 67  C,R 220 W,T 

Hạng F1 68  C 221 W 

Hạng F2 69  R 222 T 

Hạng F3 70  J 223 Q 

Hạng F4 71  S 224 SF 

Hạng F5 72  P 225 VW 

Thiếu niên 2 

Hạng A 73  S,C,R,P,J 226 W,T,VW,SF,Q 

Hạng B 74  S,C,R,J 227 W,T,VW,Q 

Hạng C 75  C,R,J 228 W,T,Q 

Hạng D 76  C,R 229 W,T 

Hạng E1 77  C 230 W 

Hạng E2 78  R 231 T 

Hạng E3 79  J 232 Q 

Hạng E4 80  S 233 SF 

Hạng E5 81  P 234 VW 

Hạng FA 82  S,C,R,P,J 235 W,T,VW,SF,Q 

Hạng FB 83  S,C,R,J 236 W,T,VW,Q 

Hạng FC 84  C,R,J 237 W,T,Q 

Hạng FD 85  C,R 238 W,T 

Hạng F1 86  C 239 W 

Hạng F2 87  R 240 T 

Hạng F3 88  J 241 Q 

Hạng F4 89  S 242 SF 

Hạng F5 90  P 243 VW 

Trẻ Hạng A 91  S,C,R,P,J 244 W,T,VW,SF,Q 
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Hạng B 92  S,C,R,J 245 W,T,VW,Q 

Hạng C 93  C,R,J 246 W,T,Q 

Hạng D 94  C,R 247 W,T 

Hạng E1 95  C 248 W 

Hạng E2 96  R 249 T 

Hạng E3 97  J 250 Q 

Hạng E4 98  S 251 SF 

Hạng E5 99  P 252 VW 

Hạng FA 100  S,C,R,P,J 253 W,T,VW,SF,Q 

Hạng FB 101  S,C,R,J 254 W,T,VW,Q 

Hạng FC 102  C,R,J 255 W,T,Q 

Hạng FD 103  C,R 256 W,T 

Hạng F1 104  C 257 W 

Hạng F2 105  R 258 T 

Hạng F3 106  J 259 Q 

Hạng F4 107  S 260 SF 

Hạng F5 108  P 261 VW 

 

   Thanh niên 

Hạng A 109  C(s),C,S,R,P(s),P,

J 

262 W,T,V(s),V,SF

(s),SF,Q 

Hạng B 110  S,C,R,J 263 W,T,VW,Q 

Hạng C 111  C,R,J 264 W,T,Q 

Hạng D 112  C,R 265 W,T 

Hạng E1 113  C 266 W 

Hạng E2 114  R 267 T 

Hạng E3 115  J 268 Q 

Hạng E4 116  S 269 SF 

Hạng E5 117  P 270 VW 

Trung niên 1 

Hạng A 118  S,C,R,P,J 271 W,T,VW,SF,Q 

Hạng B 119  S,C,R,J 272 W,T,VW,Q 

Hạng C 120  C,R,J 273 W,T,Q 

Hạng D 121  R,C 274 W,T 

Hạng E1 122  C,J 275 W 

Hạng E2 123  C 276 T 

Hạng F1 124  C 277 W 

Hạng F2 125  R 278 T 

Hạng FD 126  R,C 279 W,T 

Trung niên 2 

Hạng B 127  S,C,R,J 280 W,T,VW,Q 

Hạng C 128  C,R,J 281 W,T,Q 

Hạng D 129  R,C 282 W,T 

Hạng E1 130  C 283 W 

Hạng E2 131  R 284 T 
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Hạng F1 132  C 285 W 

Hạng F2 133  R 286 T 

Hạng FD 134  R,C 287 W,T 

Trung niên 3 

Hạng C 135  R,C,J 288 W,T,Q 

Hạng D 136  R,C 289 W,T 

Hạng E1 137  C 290 W 

Hạng E2 138  R 291 T 

Hạng E3 139  J 292 Q 

Trung niên 4 

Hạng C 140  R,C,J 293 W,T,Q 

Hạng D 141  R,C 294 W,T 

Hạng E1 142  C 295 W 

Hạng E2 143  R 296 T 

Trung niên 5 

Hạng C 144  R,C,J 297 W,T,Q 

Hạng D 145  R,C 298 W,T 

Hạng E1 146  C 299 W 

Hạng E2 147  R 300 T 

Trung niên 6 

Hạng C 148  R,C,J 301 W,T,Q 

Hạng D 149  R,C 302 W,T 

Hạng E1 150  C 303 W 

Hạng E2 151  R 304 T 

Đồng Diễn 
Hạng ĐD1 152  Đồng diễn thiếu nhi 

Hạng ĐD2 153  Đồng diễn người lớn 

 

2.2. Khiêu Vũ Phong Trào 

Chú thích: R = RUMBA; C = CHA CHA CHA; BB = BEBOP; P = PASO; 

BT= BOSTON; T = TANGO; VW = VAN 

 

HẠNG THI ĐẤU 
ST

T 
LATIN STT STANDARD 

Tổng tuổi 

(tổng 2 VĐV 

từ 85 tuổi trở 

lên, không có 

vđv dưới 

25tuổi) 

Hạng B 1  C,R,BB,P 18  

Hạng C 2  R,C,BB 19 BT,T,VW 

Hạng D1 3  R,C 20 BT,T 

Hạng D2 4  R,BB 21 BT,VW 

Hạng E1 5  R 22 BT 

Hạng E2 6  C 23 T 

Hạng E3 7  BB 24 VW 

Hạng E4 8  P 25  

    Người lớn Hạng A 9  C,R,BB,P, BT,T,VW 

Trung niên  

Hạng B 10  C,R,BB,P 26  

Hạng C 11  R,C,BB 27 BT,T,VW 

Hạng D1 12  R,C 28 BT,T 
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Hạng D2 13  R,BB 29 BT,VW 

Hạng E1 14  R 30 BT 

Hạng E2 15  C 31 T 

Hạng E3 16  BB 32 VW 

Hạng E4 17  P 33  

 

2.3. Shuffle dance 

 

HẠNG THI ĐẤU 
ST

T 
THỂ THỨC 

TUỔI QUY 

ĐỊNH 

Solo 

Hạng FS1 01  Nhảy solo Thiếu Nhi 

Hạng FS2 02  Nhảy solo Thiếu niên 

Hạng FS3 03  Nhảy solo Người lớn 

Hạng FS4 04  Nhảy solo Trung niên 

Đôi 

Hạng E1 05  Nhảy đôi Nam nư, đôi Nam hoặc 

đôi nữ 

Trẻ em 

Hạng E2 06  Nhảy đôi Nam nư, đôi Nam hoặc 

đôi nữ 

Người lớn 

Đồng 

Diễn 

Hạng 

DDSF1 

07  Nhảy Nhóm Trẻ em 

Ph. trào SF 08  Nhảy Nhóm Trẻ em và ng 

lớn 

Hạng 

SFNL 

09  Nhảy Nhóm Người lớn 

 

2.4. Hiphop 

 

HẠNG THI ĐẤU 
ST

T 
THỂ THỨC 

TUỔI QUY 

ĐỊNH 

Phong trào 
01  Nhảy Nhóm Người lớn  

02  Nhảy Nhóm Trẻ em 

Vô địch 
03  Nhảy Nhóm Người lớn  

04  Nhảy Nhóm Trẻ em 

 

2.5. Zumba 

 

HẠNG THI ĐẤU 
ST

T 
THỂ THỨC  

TUỔI QUY 

ĐỊNH 

Phong trào 
01 Nhảy Nhóm Người lớn  

02 Nhảy Nhóm Trẻ em 

Vô địch 03 Nhảy Nhóm Người lớn  
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04 Nhảy Nhóm Trẻ em 

  

2.6. Thể dục Dưỡng sinh 

 

HẠNG THI ĐẤU 
ST

T 
THỂ THỨC 

TUỔI QUY 

ĐỊNH 

Vô địch TDDS 01 
Bài quy định: 9 động tác, Khoẻ 

vì nước cùng 01 Bài tự chọn 
 

 

2.7. Dân vũ và Linedance 

 

HẠNG THI ĐẤU 
ST

T 
THỂ THỨC  

TUỔI QUY 

ĐỊNH 

Phong trào 01 Nhảy nhóm  

Vô địch 02 Nhảy Nhóm  

 

3. Quy định về nhóm tuổi thi đấu. 

- Nhóm tuổi Nhi đồng: VĐV có năm sinh từ năm 2018 trở về sau. 

- Nhóm tuổi Thiếu nhi 1: VĐV có năm sinh từ năm 2016 đến năm 2017 

- Nhóm tuổi Thiếu nhi 2: VĐV có năm sinh từ năm 2014 đến năm 2015 

- Nhóm tuổi Thiếu niên 1: VĐV có năm sinh từ năm 2012 đến năm 2013 

- Nhóm tuổi Thiếu niên 2: VĐV có năm sinh từ năm 2010 đến năm 2011 

- Nhóm tuổi Trẻ: VĐV có năm sinh từ năm 2007 trở về sau 

- Nhóm tuổi Người lớn: VĐV có năm sinh từ năm 2004 trở về trước 

- Nhóm tuổi dưới 21: VĐV có năm sinh từ năm 2005 đến năm 2009 trở về 

sau. 

- Nhóm tuổi Trung niên 1: 01 VĐV sinh năm 1990 trở về trước, 01 VĐV 

sinh năm 1995 trở về trước. 

- Nhóm tuổi Trung niên 2: 01 VĐV sinh năm 1980 trở về trước, 01 VĐV 

sinh năm 1985 trở về trước. 

- Nhóm tuổi Trung niên 3: 01 VĐV sinh năm 1970 trở về trước, 01 VĐV 

sinh năm 1975 trở về trước. 

- Nhóm tuổi Trung niên 4: 01 VĐV sinh năm 1960 trở về trước, 01 VĐV 

sinh năm 1965 trở về trước. 

- Nhóm tuổi Trung niên 5: 01 VĐV sinh năm 1975 trở về trước, 01 VĐV 

không giới hạn tuổi. 
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- Nhóm tuổi Trung niên 6: 01 VĐV sinh năm 1965 trở về trước, 01 VĐV 

không giới hạn tuổi. 

Lưu ý: 

- Đối với lứa tuổi từ nhi đồng đến trước thanh niên: 1 trong 2 VĐV phải có 

tuổi thuộc lứa tuổi đăng ký và cả 2 không có tuổi lớn hơn quy định. Ở các độ tuổi 

này, các cặp VĐV có thể thi ở độ tuổi lớn hơn. 

- Đối với lứa tuổi trung niên 1, 2: 1 trong 2 VĐV phải có tuổi thuộc lứa tuổi 

đăng ký và cả 2 không có tuổi nhỏ hơn quy định. Các cặp VĐV ở lứa tuổi trung 

niên 1 có thể thi ở độ tuổi nhỏ hơn. Các cặp VĐV ở lứa tuổi trung niên 2 và cao 

niên có thể thi ở độ tuổi nhỏ hơn. 

4. Quy định khác 

a. Nội dung đóng: Dành riêng cho các CLB, hoặc các CLB tự ghép với nhau 

và đăng ký với BTC. Không giới hạn lứa tuổi, vũ hình và trang phục đối với nội 

dung này. 

b. Nội dung đồng diễn, gồm các loại hình: Dancesport, Thể dục Dưỡng 

sinh, Khiêu vũ phong trào, Line dance, Dân vũ, Shuffle Dance, Dance cover, 

Zumba, Múa cổ trang, Earobic…(Với hình thức nhảy nhóm) 

- Số lượng VĐV thi đồng diễn không được ít hơn 6 VĐV 

- Các cặp thi đấu ở nhóm nhi đồng và thiếu nhi phải thực hiện bài thi theo 

cấu trúc vũ hình Syllabus. 

- Các VĐV thi ở Hạng A không được phép thi ở hạng D trở xuống cùng thể 

loại, lứa tuổi; Thi ở hạng C không được phép thi ở hạng E. chỉ được phép thi lên 

tuổi hoặc thể loại khác. 

IV. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

1. Đăng ký thi đấu 

 - Các đơn vị, địa phương chỉ được đăng ký tối đa 02 đôi ở mỗi nội dung thi 

đấu theo từng nhóm tuổi. Không hạn chế số lượng VĐV đăng ký nội dung thi đấu 

đơn và các đội đăng ký nội dung thi đấu đồng diễn. 

 - Mỗi VĐV chỉ được tham gia thi đấu cho một đơn vị trong suốt quá trình 

diễn ra giải.   

 - Ban tổ chức chỉ tổ chức thi đấu cho các nội dung khi có từ 04 đơn, 04 đôi, 

04 đội của 03 đơn vị đăng ký trở lên. 

 2. Hồ sơ đăng ký 

- Danh sách đoàn VĐV: Ghi rõ họ và tên, năm sinh, giới tính, nội dung thi 

đấu, nhóm tuổi và có xác nhận của lãnh đạo đơn vị, địa phương hoặc chủ nhiệm 

CLB (theo mẫu số 01gửi kèm theo của BTC). 
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- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ quan Y tế xác nhận hoặc bản cam kết 

đảm bảo đủ sức khỏe thi đấu do lãnh đạo đơn vị, địa phương hoặc chủ nhiệm CLB 

xác nhận (theo mẫu số 02 gửi kèm theo của BTC). 

- Mỗi VĐV nộp 01 bảng photo, căn cước công dân (CCCD), Căn cước đối 

với VĐV chưa đủ tuổi làm CCCD để xác nhận nhóm tuổi (đi thi đấu mang theo 

bảng gốc căn cước công dân, căn cước để Ban tổ chức kiểm tra, đối chiếu khi có 

khiếu nại).  

- Hồ sơ đăng ký xin gửi về Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum (Tòa nhà A Khu Hành chính tỉnh Kon Tum – 

Phường Thống Nhất - thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Hoặc đăng ký trực 

tuyến tại địa chỉ web http://kontum.ddns.info. 

          - Điện thoại liên lạc: 0944594469 (Đ/c Trần Thị Thanh) hoặc 0327115117 

(Đ/c Trần Nam Dũng) 

- Thời hạn đăng ký trước ngày 04/3/2025 (Đề nghị các đơn vị đăng ký đúng 

thời gian quy định để BTC chủ động trong việc tổ chức giải). 

V. LUẬT, THỂ THỨC VÀ QUY ĐỊNH THI ĐẤU 

1. Luật thi đấu 

- Áp dụng Luật thi đấu và cách chấm điểm áp dụng theo luật của Liên đoàn 

Khiêu vũ thể thao Thế giới (W.D.S.F) – theo hệ thống Skating. 

 - Trang phục: Đối với lứa tuổi thiếu nhi và nhi đồng thức hiện theo quy định 

của liên đoàn thể dục việt nam và thế giới. Váy áo thi đấu dancesport theo syllabus. 

Lứa tuổi thiếu niên trở lên dancesport và các nội dung đồng diễn tùy chọn. Không 

được hở hoặc sử dụng vải màu da ở các vùng nhạy cảm. 

2. Thể thức thi đấu: Loại trực tiếp . 

 3. Quy định về thi đấu 

3.1. Nhạc thi đấu: 

- Đối với các nội dung thi đơn âm nhạc do Ban tổ chức quy định thời gian từ 

01 phút -02 phút. 

- Đối với các nội dung thi đồng diễn, âm nhạc do các đội thi cung cấp và phải 

nộp nhạc cho Ban tổ chức tại cuộc họp trưởng đoàn. Nhạc thi đấu đồng diễn thời 

gian từ 02 phút - 03 phút ± 15 giây. 

- Không chấp nhận việc nộp nhạc muộn nếu không có sự chấp thuận từ Ban 

tổ chức. 

3.2. Đấu loại 

- Chia theo vòng, số lượng các vòng phụ thuộc vào số đội nhảy tham dự. 

- Mỗi vòng loại ½ số đôi nhảy tham dự. 

3.3. Quy định về thi đồng diễn 
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- Các đội thi đồng diễn phải có ít nhất 06 vận động viên trở lên trong 01 nội 

dung. 

- Tiêu chí chấm thi đồng diễn 

+ Các tiêu chí về kỹ thuật: Chuyển động củachân theo đặc trưng của từng 

điệu nhảy (Foot action); thân dáng khi thực hiện các chuyển động (Posture); những 

chuyển động của các phần cơ thể (Body movement); độ chuẩn xác giữa chuyển 

động và âm nhạc (Movement to music). 

+ Các tiêu chí về đội hình: Đồng đều trong các chuyển động của các phần cơ 

thể của toàn đội; đồng đều trong quá trình di chuyển khi thay đổi đội hình; thay đổi 

đội hình phù hợp với tiết tấu âm nhạc; sự sáng tạo khi di chuyển đội hình; trang 

phục phù hợp với đặc trưng của điệu nhảy.  

Lưu ý: Trong quá trình thi đấu giải nếu có VĐV nào bỏ cuộc giữa chừng 

hoặc bị truất quyền thi đấu sẽ bị loại khỏi giải; đồng thời xóa toàn bộ kết quả (nếu 

có) của các VĐV khác với VĐV này. 

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI  

1. Khen thưởng  

 - Ban tổ chức trao cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn tham dự giải. 

 - Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận, Huy chương vàng, bạc, đồng và tiền 

thưởng cho các VĐV đạt thành tích nhất, nhì, ba của từng nội dung thi đấu.  

- Ban tổ chức chỉ trao Huy chương và Giấy chứng nhận đối với nội dung 

đóng, đồng diễn phong trào. 

 - Trao cờ và tiền thưởng cho các đơn vị đạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn. (Các 

đơn vị đăng ký tham gia thi đấu từ 08 nhóm tuổi trở lên trong đó có ít nhất 03 nội 

dung đồng diễn mới xét giải toàn đoàn). 

- Đoàn xếp hạng cao nhất là đoàn có số lượng huy chương vàng nhiều nhất. 

Nếu số huy chương vàng bằng nhau thì xét tổng số huy chương bạc; nếu số huy 

chương bạc bằng nhau thì xét tổng số huy chương đồng. Trường hợp có từ hai đơn 

vị trở lên có số lượng huy chương vàng, bạc, đồng bằng nhau thì đơn vị nào có số 

lượng VĐV tham gia nhiều hơn thì xếp trên; nếu bằng nhau thì BTC tổ chức bốc 

thăm. 

 2. Kỷ luật 

 - Mọi thành viên không chấp hành Điều lệ giải, quy định của Ban tổ chức, 

Trọng tài, không tôn trọng đội bạn, tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỷ 

luật từ cảnh cáo, truất quyền thi đấu, xóa bỏ thành tích và sẽ không cho phép thi 

đấu các giải lần sau.  

- Đến giờ thi đấu theo lịch của BTC đã sắp xếp, nếu sau 15 phút gọi tên vào 

thi đấu mà VĐV không có mặt để thi đấu, Ban tổ chức sẽ xử thua VĐV vắng mặt, 
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chậm trễ; đồng thời ghi điểm thắng cho VĐV có mặt đúng giờ theo lịch thi đấu 

(Ngoại trừ trường hợp đặc biệt được Ban tổ chức xem xét, xác nhận và quyết định). 

3. Khiếu nại: Chỉ có Trưởng đoàn, HLV trưởng mới có quyền khiếu nại và 

khiếu nại phải bằng văn bản kèm theo 1.000.000đ (Một triệu đồng)/lượt gửi lên 

Ban tổ chức trước trận đấu hoặc sau khi trận đấu kết thúc chậm nhất là 15 phút. 

Nếu khiếu nại đúng, BTC sẽ hoàn trả lại, khiếu nại sai lệ phí sẽ được sung vào tổ 

chức phí. Mọi đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan phải tuân thủ các quyết định của 

BTC về những vấn đề đã khiếu nại. Quyết định của BTC Giải là quyết định cuối 

cùng. 

VII. QUY ĐỊNH KHÁC 

- Các đơn vị, địa phương, cá nhân tham dự giải chi kinh phí tập luyện, đi lại, 

ăn ở, trang phục cá nhân và dụng cụ thi đấu, lệ phí thi đấu. Các đơn vị chủ động 

vận động nguồn lực hỗ trợ kinh phí cho đoàn tham gia các hoạt động tại Hội thi. 

- Khoản đóng góp thi đấu: 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng)/ 01 

nội dung cá nhân; 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)/ 01 nội dung đôi. 100.000đ 

(Một trăm nghìn đồng)/ 01 người/01 nội dung đội, nhóm. 

- BTC chi toàn bộ kinh phí tổ chức Hội thi. Riêng tiền mua huy chương, cờ 

thưởng và tiền thưởng cho các VĐV đạt thành tích  nhất, nhì, ba của từng nội dung 

thi đấu và Giải nhất, Nhì, Ba toàn đoàn Ban tổ chức sử dụng nguồn thu từ các 

khoản đóng góp thi đấu. 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có Ban tổ chức mới có quyền sửa 

đổi, bổ sung Điều lệ khi cần thiết và sẽ thông báo đến các đơn vị./. 

 
Nơi nhận:   

- Cục TDTT (thay báo cáo); 

- Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL, Trưởng BTC (b/c); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể CT-XH tỉnh; 

- Các đơn vị LLVT, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;  

- Sở VH,TTDL; Sở VH-TT các tỉnh, thành trên toàn 

quốc;   

- Phân hiệu ĐH Đà nẵng tại Kon Tum; 

- Trường cao đẳng Kon Tum; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các thành viên Ban tổ chức; 

- Phòng Văn hóa, Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VHTTDL&TT các huyện, thành phố; 

- Các CLB thể thao cơ sở có tổ chức hoạt động Line 

dance, Shuffle dance, Hiphop, Zumba và Dân vũ 

thể thao trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu VT, QLTDTT(TTT). 

TM. BAN TỔ CHỨC 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL 

Nguyễn Xuân Truyền 
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ĐƠN VỊ 

…………………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI 

KHIÊU VŨ THỂ THAO TỈNH KON TUM NĂM 2025 

 

 1. Trưởng đoàn: …………………………… SĐT:………………………… 

 2. Huấn luyện viên trưởng:……………………… SĐT:…………………… 

 3. Huấn luyện viên phó:…………………………. SĐT:…………………… 

 4. Săn sóc viên:……………………………………………………………… 

5. Tổng số Vận động viên tham dự:  

STT Họ và tên Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nội dung 

 thi đấu 
Lứa tuổi 

1    

LATIN 

Hạng A  

 

 

 

 

 

 

 

2    Hạng B 

3    Hạng C 

4    Hạng D 

5    Hạng E1 

6    Hạng E2 

7    Hạng FA 

8    Hạng FB 

9    Hạng FC 

10    Hạng FD 

11    Hạng F1 

12    Hạng F2 

13    

STANDARD 

Hạng A 

14    Hạng B 

15    Hạng C 

16    Hạng D 

17    Hạng E1 

18    Hạng E2 

19    Hạng FA 

20    Hạng FB 

21    Hạng FC 

22    Hạng FD 

23    Hạng F1 

24    Hạng F2 

Mẫu số 01 
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…       

..       

Đoàn xin chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Ban tổ chức và Điều lệ giải. 

         …………, ngày…….tháng…..năm 2025 

      LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CLB 

           (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BẢN CAM KẾT SỨC KHỎE 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Hội thi Khiêu vũ thể thao tỉnh Kon Tum năm 2025 

 

Tôi tên:……....................................................................................................... 

Chức vụ:……………………………………………………………................. 

Đơn vị (CLB):…………………………………................................................ 

Tôi xin cam kết các vận động viên trong đoàn có đủ sức khỏe tham gia thi 

đấu Hội thi Khiêu vũ thể thao tỉnh Kon Tum năm 2025 và xin chịu hoàn toàn trách 

nhiệm về mọi vấn đề xảy ra đối với sức khỏe của các vận động viên khi tham gia 

thi đấu tại giải (danh sách VĐV kèm theo ).  
   

     ……………, ngày…….tháng…..năm 2025 

      LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CLB 

         (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ) 

  
 

Mẫu số 02 
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